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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng công thức bào chế của cốm chứa chất chiết từ nghệ 

vàng và chè xanh. Chè xanh được chiết xuất bằng phương pháp ngâm nóng, dung môi nước acid 

pH 3,0. Nghệ vàng được chiết xuất bằng phương pháp ngâm sử dụng bình ngấm kiệt, dung môi 

aceton 70%. Tỷ lệ dược liệu - dung môi là 1 - 10. Thời gian chiết 4 giờ, chiết 2 lần. Sau khi loại 

tạp và sấy khô, nghiền sản phẩm thành bột chè xanh (hàm lượng polyphenol khoảng 41%) và bột 

nghệ vàng (hàm lượng curcumin khoảng 92%). Bột nghệ vàng được bào chế hệ phân tán rắn bằng 

phương pháp đun chảy. Cốm được bào chế bằng phương pháp xát hạt qua rây với tỷ lệ chè xanh - 

hệ phân tán rắn nghệ vàng - glucose là 1- 3,75 - 8; sử dụng tá dược dính ethanol 96% và tá dược 

trơn là magnesi stearat và talc. Sản phẩm thu được có màu vàng nâu, khô tơi, vị ngọt thanh, độ rã 

< 5 phút, hàm ẩm dưới 5% và độ đồng đều khối lượng nằm trong khoảng ± 7,5% so khối lượng 

trung bình gói. 

Từ khóa: Cốm; polyphenol; curcumin; chè xanh; nghệ vàng. 
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ABSTRACT 
The study was conducted to formulate of granulated medicine containing extracts of curcuma 

longa L and green tea. Green tea is extracted by hot soaking method, with acidic water solution 

having pH 3.0. Curcuma longa L is extracted by immersion method using an infused flask, with 

the solvent being 70% acetone. The ratio of medicinal herbs to the solvent is 1:10. The extraction 

time is 4 hours with twice extraction. After removing impurities and drying process, the product is 

ground into powder consisting of green tea (about 41% polyphenol content) and curcuma longa L 

(about 92% curcumin content). A solid dispersion system of curcuma longa L extract is prepared 

by melting method. Granulated medicine is prepared by wet granulation method with the ratio of 

green tea to solid dispersion system curcuma longa to glucose being 1:3.75:8; binder and lubricant 

excipients used are 96% ethanol and magnesium stearate and talc, respectively. The product 

obtained is yellow brown, dry, sweet, having less than five-minute decomposition, <5% moisture 

content and equitable mass ranging within ± 7.5% of the average mass of the packages. 
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1. Giới thiệu 

Chè xanh là thức uống phổ biến nhất trên toàn 

thế giới. Nghệ vàng là dược liệu đã được sử 

dụng lâu đời. Trong chè xanh và nghệ vàng 

đều chứa các hợp chất polyphenol có tác dụng 

tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, tăng 

cường hệ miễn dịch, chống ung thư, chống 

viêm và kháng khuẩn [1]-[6]. Sự kết hợp chiết 

xuất polyphenol trong chè xanh với curcumin 

đã được chứng minh tạo ra tác dụng hiệp 

đồng ức chế sự tăng sinh tế bào ung thư 

miệng, tế bào ung thư vú và ung thư ruột kết 

[7]-[11]. Mới đây, một nghiên cứu đã cho 

thấy curcumin giúp tăng khả năng giải phóng 

dược chất và tác dụng chống tăng lipid máu 

của chiết xuất chè xanh [12]. Như vậy, một 

sản phẩm kết hợp hai nhóm chất này sẽ tạo ra 

nhiều tác dụng có lợi hơn. Từ thực tiễn đó, đề 

tài “Nghiên cứu bào chế cốm chứa chất chiết 

từ chè xanh và nghệ vàng” được thực hiện 

góp phần đa dạng hóa sản phẩm, hiệp đồng 

tác dụng của hai dược liệu, và nâng cao giá trị 

cho cây chè xanh, nghệ vàng.  

2. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nguyên vật liệu và thiết bị 

Lá chè xanh và củ nghệ vàng được thu mua 

tại Thái Nguyên. Nguyên liệu đạt tiêu chuẩn 

DĐVN IV. Chất chuẩn acid gallic (109,8%; 

Merck) và curcumin (99,9%; Trung Quốc). 

Lactose, glucose, mannitol, PEG 6000, PVP 

K30 (đạt tiêu chuẩn USP 42; Trung Quốc); 

ethanol 96%, nước cất đạt tiêu chuẩn DĐVN V. 

Thiết bị sử dụng trong nghiên cứu gồm cân 

phân tích (độ chính xác 0,0001 g) và cân kỹ 

thuật (độ chính xác 0,01 g) Satorius, cân xác 

định độ ẩm Sartorius, tủ sấy tĩnh Memmert 

(Đức), máy thử độ tan rã Electrolab 

dissolution tester, máy quang phổ UV-Vis 

Hitachi U1900 và các dụng cụ thủy tinh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp chiết xuất  

Dược liệu lá chè xanh và củ nghệ vàng sau 

khi thu mua được sơ chế và chiết xuất bằng 

phương pháp ngâm. Tiến hành đánh giá ảnh 

hưởng của nhiệt độ, dung môi, thời gian đến 

hiệu suất chiết (dựa trên hàm lượng 

polyphenol trong dịch chiết chè xanh và 

curcumin trong dịch chiết củ nghệ vàng). 

- Phương pháp bào chế hệ phân tán rắn 

(HPTR) curcumin [13], [14]. 

Phương pháp đun chảy: Cân các thành phần 

theo công thức. Đun chảy chất mang (PEG 

6000). Phối hợp nhanh bột nghệ vàng vào 

dung dịch PEG 6000 nóng chảy, khuấy đều, 

tiếp tục phối hợp nhanh PVP K30, làm lạnh 

nhanh bằng nước đá, đồng thời vẫn tiếp tục 

khuấy trộn tới khi hệ đông rắn lại, để ổn định 

trong bình hút ẩm 24 giờ. Sản phẩm được 

nghiền nhỏ và rây lấy các hạt có kích thước 

phù hợp. 

- Phương pháp bào chế cốm  

Nghiền bột chè xanh và các tá dược, rây để 

đạt kích thước hạt (0,25 - 0,8mm). Trộn bột 

chè xanh và hệ phân tán rắn curcumin theo 

nguyên tắc đồng lượng. Sau đó trộn hỗn hợp 

bột với lactose, glucose. Thêm tá dược dính 

(ethanol 96%, PVP K30/ethanol %, hồ tinh 

bột) tạo khối ẩm, xát hạt qua rây 1 mm. Sấy 

hạt ở nhiệt độ 45°C trong khoảng 24 giờ đến 

độ ẩm khoảng 5%. Trộn cốm với tá dược trơn 

(nếu cần). Đóng gói cốm 3 g.    

- Phương pháp đánh giá chất lượng:   

+ Đánh giá đặc tính của hạt: Khối lượng riêng 

biểu kiến được đánh giá bằng phương pháp 

gõ đến thể tích không đổi. Khối lượng riêng 

thô dt và khối lượng riêng biểu kiến được tính 

theo công thức:  

  ;       

Chỉ số Carr (C) được tính theo công thức: 

 

Chỉ số C biểu thị khả năng trơn chảy của bột 

và hạt. C càng lớn, độ trơn chảy của bột (hạt) 

càng kém: 

C ≤ 15: Trơn chảy tốt;  

C trong khoảng từ 16 – 20: Trơn chảy tương 

đối tốt; 
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C trong khoảng từ 21 – 25: Có thể trơn chảy; 

C ≥ 26: Trơn chảy kém 

+ Hình thức: Cảm quan (cốm khô tơi, đồng 

đều về kích thước hạt, không có hiện tượng 

hút ẩm, không bị mềm và biến màu). 

+ Độ ẩm: Phương pháp mất khối lượng do 

làm khô trong tủ sấy ở điều kiện nhiệt độ xác 

định (phụ lục 9.6 DĐVN IV). 

+ Độ đồng đều khối lượng: đánh giá theo 

hướng dẫn trong phụ lục 11.3 DĐVN IV. 

+ Độ rã: Cho một lượng cốm đóng gói trong 

một đơn vị phân liều vào cốc chứa 200 ml 

nước ở 65 - 70°C. Cốm được coi là rã hết nếu 

hoà tan hoặc phân tán hết trong nước. Thử với 

6 gói, chế phẩm đạt yêu cầu phép thử nếu mỗi 

gói rã trong vòng 5 phút [15]. 

+ Thử độ hòa tan: Thử bằng thiết bị thử độ 

hòa tan ELECTROLAB sử dụng cánh khuấy 

với các thông số: Thiết bị cánh khuấy, tốc độ 

quay 100 vòng/phút. Môi trường hòa tan 900 

ml nước chứa 0,2% Tween 80. Nhiệt độ môi 

trường hòa tan 37 ± 0,5°C. Khối lượng mẫu 

thử tương ứng với 5,0 mg curcumin [16]. 

Cách tiến hành: cho các mẫu thử vào cốc có 

mỏ chứa một lượng môi trường thử độ hòa 

tan, siêu âm 3-4 giây và chuyển vào cốc chứa 

môi trường thử hòa tan. Sau các khoảng thời 

gian 10, 20, 30, 40, 50 và 60 phút, lấy khoảng 

10 ml dung dịch thử, ly tâm 5 phút với tốc độ 

12,000 vòng/phút. Phần dịch trong được định 

lượng curcumin bằng phương pháp quang phổ 

hấp thụ UV-Vis ở bước sóng 425 nm, sử dụng 

mẫu trắng là dung dịch Tween 80 0,2%. Sau 

khi đo quang, rót toàn bộ phần cắn và phần 

dịch ly tâm vào cốc thử độ hòa tan.  

Tính toán kết quả bằng cách so sánh độ hấp thụ 

của mẫu thử và mẫu chuẩn (trong đó Cn, Co: 

nồng độ dung dịch thử và chuẩn (µg/ml). Dn, 

Do: độ hấp thụ của dung dịch thử và chuẩn): 

  

Phần trăm curcumin đã hòa tan tại thời điểm t 

được tính theo công thức (trong đó n là nồng 

độ curcumin tại thời điểm t (µg/ml). m là 

lượng curcumin thử (mg)): 

% CUR  

+ Định tính curcumin: bột chế phẩm có xuất 

hiện huỳnh quang màu vàng tươi khi chiếu 

dưới đèn tử ngoại. Chế phẩm sau phản ứng 

với thuốc thử có màu xanh và có cực đại hấp 

thụ tại vùng bước sóng 755- 765 nm [16]. 

- Định lượng curcumin trong bột nghệ vàng 

bằng quang phổ hấp thụ UV-Vis: cân chính 

xác khoảng 10,0 mg bột nghệ vàng, hòa tan 

trong 10 ml methanol, thêm dung môi pha 

loãng đến nồng độ 5µg/ml. Lọc dung dịch qua 

màng lọc kích thước lỗ lọc 0,45 µm. Đo độ 

hấp thụ của mẫu chuẩn và mẫu thử tại bước 

sóng 425 nm. So sánh với curcumin chuẩn 

được tiến hành song song cùng điều kiện [15]. 

+ Định lượng polyphenol trong bột chè xanh 

bằng phương pháp đo quang phổ UV-Vis tiến 

hành theo TCVN 9745-1-2013. Chất chuẩn sử 

dụng là acid gallic [17]. 

3. Kết quả nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, lá chè xanh được chiết 

xuất bằng phương pháp ngâm nóng, dung môi 

nước acid pH 3,0. Củ nghệ vàng được chiết 

xuất bằng phương pháp ngâm, dung môi 

aceton 70%. Tỷ lệ dược liệu - dung môi là 1 - 

10. Thời gian chiết 4 giờ, chiết 2 lần. Sau khi 

loại tạp và sấy khô, nghiền sản phẩm thành 

bột chè xanh (CX) và nghệ vàng (NV). Kết 

quả định lượng CX có chứa 41,0 ± 3,61% 

polyphenol (kl/kl), NV có chứa 92,1 ± 2,03% 

curcumin (kl/kl).   

3.1. Bào chế hệ phân tán rắn  

Do bản chất curcumin thành phần chính trong 

bột nghệ vàng rất ít tan trong nước. Để cải 

thiện khả năng hòa tan, tính thấm và hấp thu 

curcumin cần có biện pháp cải thiện độ hòa 

tan và tính thấm của nguyên liệu. Trên cơ sở 

tham khảo tài liệu [13], nghiên cứu đã bào 

chế hệ phân tán rắn (HPTR) với tỷ lệ bột nghệ 

vàng: PEG 6000: PVP K30 là 1:2:3. Việc sử 

dụng PVP K30 làm chất mang trong HPTR 

giúp cải thiện đáng kể khả năng hòa tan của 

dược chất ít tan và ổn định trạng thái vật lý 
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của HPTR. Kết quả sản phẩm HPTR được thể 

hiện như hình 1. 

 
Hình 1. Hệ phân tán rắn của curcumin 

Xác định độ hòa tan của curcumin trong 

HPTR theo phương pháp ghi mục 2.2. Kết 

quả cho thấy, sau 30 phút, curcumin đã hòa 

tan được khoảng 38,0% (tăng thêm khoảng 

15% so với nguyên liệu). Điều này có thể 

được giải thích là do phân tử chất các mang 

thân nước như PEG 6000 và PVP 30 trong hệ 

phân tán rắn khi tiếp xúc với môi trường hòa 

tan nhanh chóng tạo ra một vi môi trường 

(lớp hấp phụ) bao quanh phân tử dược chất, 

làm tăng khả năng thấm ướt của dược chất, do 

đó cải thiện đáng kể tốc độ và mức độ hòa tan 

curcumin từ HPTR. Hơn nữa, trong quá trình 

đun chảy, khoảng cách giữa các phân tử 

polyme (PEG và PVP 30 được giãn rộng ra 

dưới tác động của nhiệt độ tạo điều kiện cho 

các phân tử dược chất phân tán vào trong, tạo 

liên kết hydro nội phân tử bền vững. Nhờ thế 

mà dược chất chuyển phần lớn từ dạng kết 

tinh sang dạng vô định hình có khả năng hòa 

tan tốt hơn. Chính những mạch polyme này 

đóng vai trò là lớp áo ngăn cách giữa các 

phân tử dược chất, hạn chế sự tái kết tập, kết 

tinh của các phân tử curcumin trong quá trình 

bào chế và bảo quản HPTR. 

3.2. Khảo sát ảnh hưởng của tá dược  

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của tá dược dính 

Để khảo sát sự ảnh hưởng của tá dược dính, 

nghiên cứu cố định khối lượng chè xanh và 

HPTR nghệ vàng với tỷ lệ  1: 3,75. Tá dược 

độn lactose; tá dược dính khảo sát bao gồm 

dung dịch PVP K30 khoảng 5-15% trong 

EtOH 50%, dung dịch EtOH 96%, hồ tinh bột 

5 - 10%. Các mẫu thực nghiệm được bào chế 

bằng phương pháp được trình bày mục 2.2. 

Kết quả cho thấy, sản phẩm thu được từ tất cả 

các công thức với tá dược dính là dung dịch 

PVP K30 trong EtOH 50%, và hồ tinh bột 

đều không tạo được khối ẩm đồng nhất, khối 

bột dính bết gây khó khăn trong quá trình xát 

hạt, hạt cốm không đều. Điều này có thể do 

bản chất CX dính bết khi ẩm. Do vậy, các tá 

dược dính có hàm lượng nước cao không tạo 

được cốm, chỉ có ethanol 96% là có khả năng 

tạo cốm và được sử dụng làm tá dược dính 

trong các khảo sát tiếp theo.  

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của tá dược độn 

Tá dược độn thường dùng trong bào chế 

thuốc cốm là các loại bột đường (glucose, 

lactose) để kết hợp điều vị cho chế phẩm. Ưu 

điểm của lactose và glucose là dễ tan trong 

nước, vị dễ chịu, trung tính, ít hút ẩm, dễ phối 

hợp được với các loại dược chất. Các công 

thức khảo sát tá dược độn được thiết kế như 

trong bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần công thức cốm với các tá dược độn khác nhau 

Thành phần 
Công thức 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 

Bột chè xanh (g) 1 1 1 1 1 1 1 1 

HPTR nghệ vàng (g) 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Lactose (g)  4 8 12 16 - - - - 

Glucose (g) - - - - 4 8 12 16 

Ethanol 96% (ml) Thêm vừa đủ tạo khối ẩm để xát hạt 

Kết quả cho thấy, các mẫu thực nghiệm CT1, CT2, CT3 và CT5 tạo thành khối ẩm dính bết vào 

thành cối, không thể tạo cốm. Các công thức còn lại gồm CT4, CT6, CT7 và CT8 có thể tạo cốm. 

Tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm theo các chỉ tiêu: hình thức, độ ẩm, độ rã, chỉ số Carr. 

Kết quả đánh giá chỉ tiêu chất lượng được thể hiện ở bảng 2. 
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Bảng 2. Một số chỉ tiêu chất lượng của mẫu thực nghiệm 

Chỉ tiêu 
Công thức 

CT4 CT6 CT7 CT8 

Hình thức 

Hạt cốm cứng 

chắc, vị nhạt, khó 

tạo hạt, dễ sấy 

khô. 

Hạt cốm chắc, vị 

ngọt nhẹ, dễ hút 

ẩm, dễ sấy khô. 

Hạt cốm có vị ngọt 

vừa, cốm xốp, dễ 

bở, dễ tạo hạt và dễ 

sấy khô. 

Hạt cốm cứng 

chắc, vị ngọt sắc, 

khó tạo hạt, khó 

sấy khô. 

Độ ẩm (%; n=6; 

TB± SD) 

2,16 ± 0,32 2,01 ± 0,58 1,46 ± 0,28 3,15 ± 0,41 

Độ rã (giây) 183 165 141 197 

Chỉ số Carr (n=3; 

TB ± SD) 

22,3 ± 1,24 22,5 ± 1,38 21,1± 1,41 21,8 ± 2,33 

Định tính  - Tạo dung dịch màu xanh sau phản ứng với thuốc thử Folin-Ciocalteu và dung 

dịch có cực đại hấp thụ là 765 nm. 

- Chế phẩm phát huỳnh quang màu vàng tươi khi chiếu dưới đèn tử ngoại. 

Mẫu thực nghiệm sử dụng tá dược độn lactose tạo cốm chắc, khó tạo hạt đều nhau, độ trơn chảy 

kém. Mẫu cốm sử dụng tá dược độn glucose như ở công thức CT7 với tỷ lệ dược chất và tá dược 

là 4,75 : 12 cho hạt cốm xốp, độ trơn chảy tốt, thời gian sấy cốm ngắn. Do vậy, nghiên cứu lựa 

chọn  tá dược độn là glucose và tỷ lệ dược chất với tá dược độn là 4,75 : 12 để tạo sản phẩm có vị 

ngọt thanh, cốm xốp, thời gian sấy cốm ngắn. 

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của tá dược trơn 

Để cải thiện khả năng trơn chảy của chế phẩm, cần bổ sung tá dược trơn magnesi stearat và talc 

với tỷ lệ tá dược như thiết kế trong bảng 3. 

Bảng 3. Thiết kế công thức có tỷ lệ tá dược trơn chảy thay đổi 

Thành phần 
Công thức 

CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 

Bột chè xanh 1 1 1 1 1 

HPTR nghệ vàng 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Glucose (g) 12 12 12 12 12 

Magnesi stearat (%) 0,5 1 1 1 2 

Talc (%) 1 0,5 1 2 1 

Ethanol 96% Thêm vừa đủ tạo khối ẩm để xát hạt 

Các mẫu được bào chế theo phương pháp ghi mục 2 và đánh giá chất lượng sản phẩm. Kết quả 

được trình bày bảng 4. 

Bảng 4. Một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm khi thay đổi tá dược trơn chảy 

Công 

thức 
Hình thức 

Chỉ số Carr 

(n= 3; TB ± SD) 

Độ rã 

(giây) 

Độ đồng đều khối 

lượng (%, n= 20) 

CT 9 Cốm không đều, dễ hút ẩm, vị ngọt, 

thời gian sấy kéo dài. 

22,9 ± 1,16 155 ± 3,8 

CT 10 Cốm không đều, dễ hút ẩm, vị ngọt, 

thời gian sấy kéo dài. 

23,1 ± 1,31 161 ± 4,1 

CT 11 Cốm không đều, dễ hút ẩm, vị ngọt, 

thời gian sấy kéo dài. 

21,5 ± 2,07 139 ± 3,2 

CT12 Cốm khá đồng đều, vị ngọt, thời 

gian sấy ngắn. 

19,8 ± 1,96 140 ± 1,6 

CT 13 Cốm khá đồng đều, vị ngọt, thời 

gian sấy ngắn. 

22,7 ± 1,53 145 ± 4,9 

Kết quả cho thấy, tỷ lệ và lượng tá dược trơn chủ yếu ảnh hưởng đến mức độ trơn chảy của khối 

bột, tăng tỷ lệ talc trong thành phần công thức dẫn đến độ trơn chảy của cốm tốt hơn. Điều này 
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do talc có tác dụng làm trơn và điều hòa sự 

chảy tốt, ngoài ra talc ít sơ nước nên cũng ít 

ảnh hưởng tới thời gian rã của cốm. Trong các 

mẫu nghiên cứu, mẫu CT12 (tỷ lệ magnesi 

stearat và talc tương ứng là 1% và 2% của khối 

lượng cốm) có chỉ số Carr thấp nhất, các chỉ 

tiêu về hình thức, đồng đều khối lượng, độ rã, 

độ ẩm đều đạt yêu cầu, do vậy được lựa chọn 

là tá dược trơn trong nghiên cứu. 

4. Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu thu được, nhóm 

tác giả rút ra một số kết luận sau: 

Bào chế được HPTR nghệ vàng với tỷ lệ bột 

nghệ vàng: PEG 6000: PVP K30 là 1:2:3 giúp 

tăng khả năng hòa tan của CX NV thêm 

khoảng 15% so với nguyên liệu. 

Xây dựng được công thức bào chế cốm hỗn 

hợp CX, HPTR NV với công thức như sau: 

Thành phần Khối lượng 

1. Bột chè xanh  

2. HPTR nghệ vàng 

3. Glucose 

4. Magnesi stearat  

5. Talc 

6. Ethanol 96% 

1000 mg 

3750 mg 

12000 mg 

1 % khối lượng cốm 

2 % khối lượng cốm 

Vừa đủ 

Các chỉ tiêu chất lượng của chế phẩm như hình 

thức, hàm ẩm, độ rã, độ đồng đều khối lượng 

đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn DĐVN IV. 
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